
A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

33          người - Quỹ lương đóng KPCĐ 4,324,881,600              

33 người - Quỹ lương đóng ĐPCĐ 4,324,881,600              

B- CÁC CHỈ TIÊU THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

I 10 23,144,000

II

2.1 22 43,249,000                

2.2 23

2.3 24

25 -                            

25.01

25.02

43,249,000                

28 64,873,000                

28.01 64,873,000                

28.02

2.6 40

108,122,000              

III

3.1 31 74,178,000                

3.2 32 16,218,000                

3.3 33 9,731,000                  

3.4 34.02 13,623,000                

3.5 37 4,541,000                  

118,291,000              

3.6 39 12,975,000                

3.7 42

131,266,000              

IV 70 -                            

V 50 -                            

KẾ TOÁN CÔNG ĐOÀN

Phạm Thị Thúy Hằng

CĐ TRƯỜNG TIEUR HỌC HỒNG HƯNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN GIA LỘC

Phạm Thị Lởi

TM. BAN CHẤP HÀNH

Thu Kinh phí công đoàn

NSNN cấp hỗ trợ

Các khoản thu khác

a- Chuyên môn hỗ trợ

b- Thu khác tại đơn vị

Chi phí quản lý

Phụ cấp Ban Chấp hành, UBKT

Chi khác

CỘNG THU TCCĐ (2.1+2.2+2.3+2.4)

Tài chính công đoàn cấp trên cấp

a- Kinh phí công đoàn cấp trên cấp theo phân phối

b- Tài chính công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ

TCCĐ TÍCH LŨY ĐẦU KỲ

PHẦN THU

Thu Đoàn phí công đoàn

Nội dungTT

 Ước thực 

hiện năm 

trước 

 Dự toán năm 

Năm 2025

Mục lục

TCCĐ

(Mã số)

Đơn vị: Đồng

Mẫu B14-TLĐ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ

Ngày 30/12/2021 của Tổng Liên Đoàn)

- Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ:

- Số đoàn viên:

BÁO CÁO

DỰ TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

TCCĐ TÍCH LŨY CUỐI KỲ (IV=I+II-III-IV)

CỘNG CHI (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

TỔNG CỘNG CHI (III= 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

2.5

2.4

30% ĐPCĐ nộp cấp trên quản lý 

Bàn giao tài chính Công đoàn

TỔNG CỘNG THU (II=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

PHẦN CHI

KINH PHÍ DỰ PHÒNG

Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo ĐV và NLĐ

Chi tuyên truyền đoàn viên và người lao động

Nhận bàn giao tài chính công đoàn



đồng

đồng

Phạm Thị Lởi

TM. BAN CHẤP HÀNH

Năm 2025

Ghi chú

Đơn vị: Đồng

Mẫu B14-TLĐ

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ

Ngày 30/12/2021 của Tổng Liên Đoàn)

BÁO CÁO

DỰ TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN


